DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10
NĂM HỌC 2023 - 2024
1. Tất cả các Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT sử dụng email hcm.edu.vn để đăng ký
2. Thời gian hoàn thành đăng ký: 16h00 ngày 12/5/2023

I. THÔNG TIN 
1. Mã số báo cáo
Nhập đúng 4 chữ số của Mã số báo cáo của đơn vị. Có thể xem mã số báo cáo tại địa chỉ: https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=-AAQwSLT2Ug
2. Tên trường
Nhập đầy đủ cấp học. Ví dụ: THPT Bùi Thi Xuân hoặc THCS và THPT Nguyễn Văn ... hoặc TH, THCS và THPT Nguyễn Văn ... 
3. Địa chỉ trường
Số, đường, Khu phố, Ấp (nếu có), Phường/Xã, Quận/Huyện (Trường có nhiều điểm trường thì nhập địa chỉ Điểm chính)
4. Quận/Huyện/TP
Chọn theo địa chỉ của trường (điểm chính của trường nhiều điểm trường)
Quận 1
Quận 3
Quận 4
Quận 5
Quận 6
Quận 7
Quận 8
Quận 10
Quận 11
Quận 12
Bình Chánh 
Bình Tân 
Bình Thạnh
Cần Giờ
Củ Chi
Gò Vấp
Hóc Môn
Nhà Bè
Phú Nhuận
Tân Bình
Tân Phú
Thủ Đức 
II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CT GDPT 2018 CHO HỌC SINH KHỐI 10
- Các đơn vị dự kiến đăng ký số lượng SGK (bộ) cho học sinh năm học 2023 - 2024.
- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo đủ SGK để hỗ trợ học sinh học tập trong năm học 2023 - 2024.
- Đơn vị không lựa chọn, nhập: 0
MÔN HỌC BẮT BUỘC
5. Ngữ văn 10, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
6. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo)
7. Ngữ văn 10, tập một, tập hai (Cánh diều)
8. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Cánh diều)
9. Ngữ văn 10, tập một, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
10. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
11. Toán 10, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
12. Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo)
13. Toán 10, tập một, tập hai (Cánh Diều)
14. Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)
15. Tiếng Anh 10 Global Success
16. Tiếng Anh 10 Friends Global
17. Tiếng Anh 10 Bright
18. Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)
19. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)
20. Lịch sử 10 (Cánh diều)
21. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh diều)
22. Giáo dục Thể chất: Bóng đá 10 (Cánh diều)
23. Giáo dục Thể chất: Bóng rổ 10 (Cánh diều)
24. Giáo dục Thể chất: Cầu lông 10 (Cánh diều)
25. Giáo dục Thể chất: Đá cầu 10 (Cánh diều)
26. Giáo dục Thể chất: Bóng chuyền 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
27. Giáo dục Thể chất: Bóng đá 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
28. Giáo dục Thể chất: Cầu lông 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
29. Giáo dục Thể chất: Bóng rổ 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
30. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều)
31. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (NXB GDVN)
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC
32. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1)
33. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Cánh diều)
MÔN HỌC LỰA CHỌN
34. Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo)
35. Chuyên đề học tập Địa Lý 10 (Chân trời sáng tạo)
36. Địa lí 10 (Cánh diều)
37. Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Cánh diều)
38. Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)
39. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)
40. Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh diều)
41. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh diều)
42. Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)
43. Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)
44. Vật lí 10 (Cánh Diều)
45. Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Cánh Diều)
46. Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)
47. Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)
48. Hóa học 10 (Cánh Diều)
49. Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Cánh Diều)
50. Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)
51. Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)
52. Sinh học 10 (Cánh diều)
53. Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh diều)
54. Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
55. Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
56. Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)
57. Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)
58. Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ (Cánh Diều)
59. Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ (Cánh Diều)
60. Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
61. Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
62. Tin học 10 (Cánh diều)
63. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Cánh diều)
64. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Khoa học máy tính (Cánh diều)
65. Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
66. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)
67. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống)
68. Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)
69. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)
70. Âm nhạc 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
71. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
72. Mĩ thuật 10 - Hội họa (Kết nối tri thức với cuộc sống)
73. Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang (Kết nối tri thức với cuộc sống)
74. Mĩ thuật 10 - Đồ họa (Tranh in) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
75. Mĩ thuật 10 - Thiết kế Mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh (Kết nối tri thức với cuộc sống)
76. Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật Đa phương tiện (Kết nối tri thức với cuộc sống)
77. Mĩ thuật 10 - Kiến trúc (Kết nối tri thức với cuộc sống)
78. Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ họa (Kết nối tri thức với cuộc sống)
79. Mĩ thuật 10 - Thiết kế Công nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống)
80. Mĩ thuật 10 - Điêu khắc (Kết nối tri thức với cuộc sống)
81. Mĩ thuật 10 - Lý luận và Lịch sử Mĩ thuật (Kết nối tri thức với cuộc sống)
82. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
III. HOÀN THÀNH
83. Các ý kiến, đề xuất, đề nghị
Không có nhập: 0
84. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của người lập đăng ký
Ví dụ: Nguyẫn Văn A, Phó Hiệu trưởng, 0909 ... 
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